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	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2176/QĐ-TCT
	Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH THANH TRA THUẾ, KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ.
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy trình Thanh tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 và Quy trình Kiểm tra thuế ban hành kèm theo quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cơ quan Thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo ứng dụng công nghệ thông tin Phân tích thông tin rủi ro của Người nộp thuế - ứng dụng TPR (áp dụng tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc).

Ứng dụng TPR là ứng dụng phân tích thông tin rủi ro đối với người nộp thuế được quản lý tập trung tại Tổng cục Thuế. Hệ thống thông tin, dữ liệu đối với người nộp thuế được tổng hợp từ hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính, kết quả thanh tra kiểm tra, tình hình tuân thủ pháp luật thuế và các thông tin khác có liên quan của người nộp thuế. Việc sử dụng ứng dụng TPR phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn về thông tin người nộp thuế.

Điều 2. Phê duyệt bộ tiêu chí phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và quy trình phân tích, đánh giá thông tin rủi ro người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở phân tích, đánh giá thông tin rủi ro về thuế của người nộp thuế phục vụ lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Bộ tiêu chí phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế bao gồm hệ thống 20 tiêu chí do Tổng cục Thuế quản lý thống nhất và áp dụng bắt buộc khi phân tích, đánh giá thông tin rủi ro về thuế đối với tất cả người nộp thuế.

Điều 3. Phê duyệt hệ thống 24 tiêu chí gợi ý ban hành kèm theo Quyết định này để các đơn vị tham khảo, sử dụng làm cơ sở đánh giá rủi ro đối với người nộp thuế phục vụ lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ngoài các tiêu chí trong hệ thống tiêu chí nêu trên, các đơn vị xây dựng bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá rủi ro phù hợp với thực tế tại địa bàn quản lý.

Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm về việc phê duyệt các tiêu chí bổ sung áp dụng tại đơn vị mình phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng cho việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 tại Cơ quan Thuế các cấp.Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh lại các nội dung tại Quyết định này và các tài liệu ban hành kèm theo quyết định này cho phù hợp.

Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng các Cục Thuế và Chi cục trưởng các Chi cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để thực hiện và hướng dẫn,chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc triển khai thực hiện);
- Lưu: VT, TTr (3b).Uyen
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Bùi Văn Nam


QUY TRÌNH

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN RỦI RO NNT PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2176/QĐ-TCT ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Bước 1. Thu thập thông tin người nộp thuế

Bước 1.1. Thu thập thông tin về người nộp thuế từ cơ sở dữ liệu ngành thuế

Bộ phận thanh tra, kiểm tra và cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế thu thập, khai thác thông tin về người nộp thuế từ các nguồn thông tin, dữ liệu sau:

· Hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ quyết toán thuế.

· Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

· Thông tin về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

· Thông tin về việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.

· Thông tin về thanh tra, kiểm tra người nộp thuế.

Bước 1.2. Thu thập, khai thác thông tin dữ liệu về người nộp thuế từ các nguồn thông tin bên ngoài

Ngoài việc xác định thu thập các cơ sở dữ liệu thông tin tại bước 1.1, đơn vị thanh tra có trách nhiệm thực hiện thu thập, khai thác thông tin dữ liệu về NNT từ các nguồn thông tin sau:

a) Cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế của các cơ quan thuộc ngành Tài chính như: Hải quan và Kho bạc Nhà nước; Thanh tra tài chính; Uỷ ban chứng khoán; Cục quản lý giá...

b) Dữ liệu, thông tin của các cơ quan khác có liên quan:

· Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra chính phủ

· Từ các cơ quan quản lý thuộc Bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề kinh doanh...

· Thông tin từ các cơ quan truyền thông phát thanh, truyền hình, báo chí...

c) Thông tin từ đơn tố cáo trốn thuế, gian lận thuế.

Bước 1.3. Đánh giá dữ liệu

Bộ phận thanh tra, kiểm tra trước khi tiến hành sử dụng các dữ liệu thu thập để phân tích thông tin thực hiện đánh giá độ chính xác của dữ liệu và xác định cách xử lý đối với các dữ liệu không chính xác.

Dữ liệu thực hiện rà soát là các chỉ tiêu dữ liệu liên quan đến Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro chính thức đã được thiết lập và đánh giá chất lượng dữ liệu đối với các tiêu chí dự kiến bổ sung.

Sử dụng chức năng Rà soát dữ liệu tại ứng dụng TPR để rà soát dữ liệu trước khi đánh giá rủi ro. Chức năng sẽ tự động đưa ra các danh sách:

- Danh sách các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (Mẫu số 01/QTr-TPR).

- Danh sách dữ liệu không nhập đầy đủ (Mẫu số 02/QTr-TPR).

- Danh sách kê khai sai (Mẫu số 03/QTr-TPR)

- Danh sách giá trị dữ liệu có sự tăng giảm đột biến (Mẫu số 04/QTr-TPR).

Bộ phận thanh tra, kiểm tra thực hiện chuyển các danh sách này sang bộ phận kê khai kế toán thuế để kiểm tra cập nhật thông tin hoặc điều chỉnh lại dữ liệu (Đối với một số đơn vị giao cho bộ phận kiểm tra thuế lưu giữ tờ khai thuế và báo cáo tài chính kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN thì việc kiểm tra cập nhật lại thông tin do bộ phận kiểm tra thuế thực hiện). Trong thời gian sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, bộ phận Kê khai và kế toán thuế, bộ phận kiểm tra có trách nhiệm đối chiếu với dữ liệu gốc và sửa đổi/ nhập bổ sung nếu dữ liệu không chính xác hoặc chưa được nhập liệu vào các ứng dụng của Ngành thuế, đồng thời chuyển lại danh sách đã xác nhận cho bộ phận thanh tra, kiểm tra được giao nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở dữ liệu đã được rà soát, bộ phận thanh tra, kiểm tra tiến hành lọc dữ liệu và xác định các dữ liệu sẽ được sử dụng để đưa vào phân tích rủi ro.

Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc trưng của từng Cục thuế thực hiện các hình thức cho phù hợp:

- Đối với các đơn vị có nhiều bộ phận thanh tra, nhiều bộ phận kiểm tra có thể phân tích trên cơ sở dữ liệu của từng bộ phận quản lý, sau đó tổng hợp trên toàn bộ thông tin NNT trong phạm vi toàn đơn vị hoặc phân tích trên dữ liệu chung của đơn vị.Đơn vị phải chỉ định 01 bộ phận thanh tra, kiểm tra làm đầu mối tổng hợp chung.

- Đối với các đơn vị có 1bộ phận thanh tra, 1 bộ phận kiểm tra tiến hành phân tích trên phạm vi dữ liệu chung.

Bước 2. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông tin rủi ro của NNT

Bộ phận Thanh tra, kiểm tra thuế là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro thông tin NNT.

Lãnh đạo các đơn vị (Tổng cục, Cục thuế, Chi cục Thuế) phân công 1 bộ phận thanh tra hoặc 1 nhóm cán bộ thanh tra có kinh nghiệm trong việc phân tích thông tin rủi ro của NNT thực hiện việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông tin rủi ro của NNT vào tháng 9 hàng năm. Bộ phận được giao nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí là bộ phận tổng hợp phân tích thông tin.

Bước 2.1. Thiết lập tiêu chí

Thiết lập tiêu chí là bước quan trọng trong việc xác định được rủi ro của NNT để giúp việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hiệu quả. Việc thực hiện thiết lập bộ tiêu chí thực hiện bằng trí tuệ tập thể và cần có sự tham gia của các cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. Bộ phận tổng hợp thông tin tổ chức làm việc nhóm và xác định các nguồn dữ liệu của NNT cần phân tích.

Khi thiết lập các tiêu chí cần căn cứ vào các nguồn dữ liệu đã thu thập nêu tại Bước 1. Bộ phận tổng hợp chọn các tiêu chí có đủ dữ liệu, nội dung tiêu chí góp phần đánh giá được sự tuân thủ hoặc không tuân thủ của người nộp thuế và thiết lập công thức cho từng tiêu chí.

Xác định phương pháp đánh giá rủi ro: Việc đánh giá rủi ro của từng tiêu chí có thể thực hiện thông qua so sánh dữ liệu cùng tính chất giữa năm trước và năm sau, đánh giá so sánh với giá trị trung bình ngành...

a) Các tiêu chí tĩnh:

Là các tiêu chí được Tổng cục ban hành theo từng thời kỳ áp dụng chung trên toàn quốc (năm 2016 là 20 tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-TCT ngày    tháng năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế). Các đơn vị bắt buộc phải sử dụng các tiêu chí này để thực hiện đánh giá trên phạm vi dữ liệu của đơn vị. Các tiêu chí này các đơn vị không được phép thay đổi.

b) Các tiêu chí động:

Là các tiêu chí do Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế tự xây dựng bổ sung phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Để giúp cho các đơn vị thuận lợi trong việc xây dựng các tiêu chí động, tại ứng dụng TPR đã tập hợp các tiêu chí được nhiều địa phương sử dụng khi xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2015 để các đơn vị tham khảo. Các đơn vị căn cứ phương hướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp trên, tình hình thực tế tại địa phương, tình trạng dữ liệu để chọn các tiêu chí bổ sung từ danh sách các tiêu chí này hoặc xây dựng thêm các tiêu chí mới nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro của mình (phụ lục các tiêu chí gợi ý kèm theo).
Bước 2.2. Thử nghiệm bộ tiêu chí

Căn cứ vào các tiêu chí đã được xác định tại bước 2.1, Bộ phận tổng hợp tiến hành xây dựng các bộ tiêu chí thực hiện đánh giá thử nghiệm trên phạm vi dữ liệu của đơn vị. Các đơn vị có thể xác định nhiều bộ tiêu chí thử nghiệm bao gồm các tiêu chí tĩnh và một số tiêu chí động.

Các cán bộ thanh tra, kiểm tra thuộc bộ phận tổng hợp có thể tiến hành thử nghiệm độc lập một số tiêu chí theo kinh nghiệm của mình sau đó sẽ cùng tổng hợp kết quả và đánh giá độ chính xác của bộ tiêu chí thử nghiệm đã được thiết lập bằng cách so sánh kết quả và xác định tần suất xuất hiện của những MST tại các vùng được phân định theo kết quả thử nghiệm gồm vùng rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp, rủi ro rất thấp.

Việc thử nghiệm bộ tiêu chí được thực hiện với 3 bước chính gồm: xác định các tiêu chí được đưa vào thử nghiệm, xác định điểm cho từng tiêu chí và xác định trọng số cho từng tiêu chí.

a) Xác định các tiêu chí đưa vào thử nghiệm:

Sau khi xác định được các tiêu chí có thể sử dụng để đánh giá rủi ro, bộ phận tổng hợp có thể lập nhiều bộ tiêu chí để đưa vào thử nghiệm. Mỗi bộ tiêu chí sẽ bao gồm các tiêu chí tĩnh và một số tiêu chí động. Trong quá trình thử nghiệm có thể thêm vào hoặc bớt đi một hoặc một số tiêu chí trong bộ tiêu chí.

b) Xác định điểm cho từng tiêu chí:

Trên cơ sở tính chất và công thức thiết lập của từng tiêu chí, bộ phận tổng hợp thực hiện phân ngưỡng và gán điểm cho từng tiêu chí. Thông thường mỗi tiêu chí được phân thành 4 mức độ rủi ro là rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp và rủi ro rất thấp và tương ứng với các mức độ rủi ro là các điểm rủi ro 4, 3, 2 và 1.

c) Đánh trọng số cho từng tiêu chí:

· Căn cứ vào việc xây dựng tiêu chí rủi ro của từng đơn vị, việc đánh trọng số cho từng tiêu chí được xác định dựa vào mức độ ảnh hưởng của từng tiêu chí đến rủi ro về thuế.

· Phương pháp tiến hành như sau:

· Xác định những tiêu chí quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến rủi ro để gán trọng số cao. Các tiêu chí có mức độ ảnh hưởng không lớn đến rủi ro về thuế có thể sử dụng trọng số =1

· Các tiêu chí ảnh hưởng đến tình hình nộp thuế của doanh nghiệp sẽ được đánh trọng số cao

· Để thử nghiệm hiệu quả của việc gán trọng số, cần phải xây dựng 2 phiên bản bộ tiêu chí: Một phiên bản có trọng số và một phiên bản không có trọng số. Sau đó so sánh sự thay đổi mức độ rủi ro khi có trọng số và không có trọng số.

Sau khi xác định được bộ tiêu chí, cho điểm từng tiêu chí và đánh trọng số cho từng tiêu chí, bộ phận tổng hợp tính tổng điểm của bộ tiêu chí cho từng NNT bằng cách tính tổng điểm của từng tiêu chí nhân với trọng số của từng tiêu chí.

Bộ phận tổng hợp sau khi thử nghiệm đưa ra đánh giá về từng bộ tiêu chí đã thử nghiệm, lựa chọn bộ tiêu chí dự kiến đưa vào làm bộ tiêu chí đánh giá chính thức trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt theo bước 2.3.

Bước 2.3. Xây dựng bộ tiêu chí chính thức và Phê duyệt

Bộ tiêu chí chính thức bao gồm các tiêu chí tĩnh và các tiêu chí động, là bộ tiêu chí duy nhất được sử dụng trong năm lập kế hoạch và năm phân tích dữ liệu.

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phê duyệt các bước công việc bao gồm: phê duyệt các tiêu chí động, phê duyệt trọng số, phê duyệt kết quả phân tích sau khi áp dụng bộ tiêu chí chính thức.

Đối với các tiêu chí tĩnh là các tiêu chí đã được Tổng cục Thuế phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCT ngày    tháng   năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Các đơn vị bắt buộc phải sử dụng các tiêu chí này để thực hiện đánh giá trên phạm vi dữ liệu của đơn vị. Các tiêu chí này các đơn vị không được phép thay đổi.

Trường hợp thực hiện phê duyệt trên ứng dụng TPR nếu Lãnh đạo đơn vị không thực hiện phê duyệt thì cần có giấy uỷ quyền cho Lãnh đạo cấp phòng thực hiện phê duyệt.

Sau khi Bộ tiêu chí chính thức được phê duyệt, các đơn vị sẽ gửi bộ tiêu chí, kết quả đánh giá và xếp loại, kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra lên Thanh tra Tổng cục để báo cáo theo mẫu số 05/QTr-TPR. Thời hạn trước ngày 1/11 hàng năm.

Bước 2.4. Tính điểm rủi ro

· Mô hình chung xác định điểm rủi ro:
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Sau khi xác định được Bộ tiêu chí chính thức, nguồn dữ liệu và phạm vi dữ liệu, Bộ phận tổng hợp tiến hành phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro của NNT. Kết quả đánh giá được xếp loại theo mức độ rủi ro từ cao xuống thấp và theo xếp loại quy mô doanh nghiệp (Mẫu số 06/QTr-TPR của quy trình).

Kết quả xếp loại thể hiện được thông tin rủi ro tại từng chỉ tiêu đánh giá đồng thời thể hiện bức tranh tổng thể đối với phạm vi dữ liệu được lựa chọn.

Lãnh đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế tổng hợp danh sách Người nộp thuế theo mức độ rủi ro về thuế từ cao xuống thấp và cân đối với nguồn nhân lực của bộ phận thanh tra, kiểm tra để xác định số lượng Người nộp thuế (doanh nghiệp) đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.
Bước 2.5.  Phân ngưỡng phân loại quy mô doanh nghiệp

Việc phân nhóm NNT theo quy mô doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác điều hành thanh tra thuế, phân bổ nguồn lực hợp lý trong việc thanh tra đánh giá tuân thủ của từng loại hình, quy mô doanh nghiệp. Quy mô doanh nghiệp được phân ngưỡng trên cơ sở Doanh thu tương ứng với 4 mức là lớn, vừa, nhỏ và rất nhỏ.

a) Mô tả:

Mỗi cơ quan thuế tùy vào thực tế quản lý doanh nghiệp tại địa phương để phân ngưỡng quy mô doanh nghiệp trên cơ sở phân ngưỡng doanh thu phục vụ xếp loại quy mô doanh nghiệp theo các mức Doanh nghiệp quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ và quy mô rất nhỏ.Doanh thu được phân ngưỡng từ lớn đến nhỏ. Ngưỡng doanh thu thay đổi qua các năm và có thể khác nhau ở mỗi cơ quan thuế.

b) Nguồn dữ liệu:

· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN để lấy thông tin về doanh thu của Doanh nghiệp

· Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1A/TNDN):

Doanh thu thuần= Chỉ tiêu [01]_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Chỉ tiêu [03]_Các khoản giảm trừ doanh thu.

· Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1B/TNDN):

Doanh thu = Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự + Chỉ tiêu [04]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.
· Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên phụ lục Kết quả hoạt sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1C/TNDN):

Doanh thu = Chỉ tiêu [01]_Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh.

· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống tập trung cơ sở dữ liệu và khai thác thông tin NNT (TPH), bao gồm dữ liệu về doanh thu của tất cả các doanh nghiệp.

c) Quy tắc thực hiện:

Việc thực hiện phân loại quy mô doanh nghiệp không phải là 1tiêu chí để thực hiện đánh giá rủi ro, mà được sử dụng để phân loại doanh nghiệp phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tùy thuộc yêu cầu nhiệm vụ và lực lượng cán bộ thanh tra, kiểm tra các đơn vị có thể chủ động lựa chọn các doanh nghiệp để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc loại doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Căn cứ phân loại quy mô là Doanh thu phát sinh của kỳ phân tích.

Các đơn vị căn cứ vào quy mô doanh nghiệp tại địa bàn phân tích để chia các khoảng giá trị cho phù hợp. Đối với Cục thuế lớn như TP. Hà Nội, TP.HCM ngưỡng quy mô cho doanh nghiệp lớn có thể lớn hơn các Cục thuế khác. Các Cục thuế tự đánh giá và thiết lập khoảng phân ngưỡng cho phù hợp theo các ngưỡng: lớn, vừa, nhỏ, rất nhỏ.

Sau khi xác định được ngưỡng phân loại quy mô, Bộ phận tổng hợp có trách nhiệm trình lãnh đạo phê duyệt để thống nhất sử dụng tại đơn vị trong năm phân tích.

Để giúp cho công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được thuận lợi phù hợp với yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, ứng dụng TPR đã hỗ trợ việc lựa chọn doanh nghiệp kết hợp giữa kết quả tính điểm rủi ro và theo quy mô doanh nghiệp.

Lưu ý: Việc phân ngưỡng phân loại quy mô doanh nghiệp là một nội dung bắt buộc trong việc sử dụng ứng dụng TPR để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế. Trường hợp các đơn vị không thực hiện phân ngưỡng quy mô doanh nghiệp và không phê duyệt trên ứng dụng sẽ không sử dụng được chức năng này.

Bước 3. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế

Bước 3.1. Lập kế hoạch thanh tra thuế năm

Bộ phận thanh tra thực hiện lập kế hoạch thanh tra thuế năm dựa trên các căn cứ sau:

Căn cứ vào kết quả xếp loại thông tin rủi ro của NNT, căn cứ vào các thông tin thu thập từ các đơn vị bên ngoài về mức độ vi phạm của NNT, căn cứ vào việc đánh giá dữ liệu trong quá trình rà soát.

Căn cứ vào nguồn lực cán bộ thanh tra của đơn vị, lựa chọn số lượng các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao để thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra.

Căn cứ vào chương trình trọng điểm thanh tra hàng năm, lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra theo ngành, quy mô doanh nghiệp, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh

Các đối tượng được lựa chọn bao gồm:

- 80% thuộc nhóm có đầy đủ dữ liệu và có điểm rủi ro cao nhất;

- 5% lựa chọn ngẫu nhiên trong phạm vi những doanh nghiệp có điểm rủi ro thấp;

- 15% bao gồm các doanh nghiệp được lựa chọn từ danh sách doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng, danh sách các doanh nghiệp có tăng, giảm đột biến; từ danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao thu thập từ các nguồn thông tin bên ngoài và từ lựa chọn ngẫu nhiên trong phạm vi các doanh nghiệp không có đủ dữ liệu để đánh giá rủi ro.

Tỷ lệ trên tính theo số cuộc thanh tra dự kiến của năm kế hoạch. Việc lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch thực hiện theo trình tự như sau:

a) Lựa chọn từ danh sách doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng:

Các đơn vị rà soát dữ liệu của các doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng và lựa chọn các doanh nghiệp có các dấu hiệu sau đây vào kế hoạch thanh tra:

- Doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu các tháng tăng giảm bất thường.

- Doanh nghiệp có tình hình sử dụng hóa đơn bất thường (số hóa đơn  sử dụng trong các tháng chênh lệch nhiều).

b) Lựa chọn doanh nghiệp từ danh sách các doanh nghiệp có tăng, giảm đột biến; từ danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao thu thập từ các nguồn thông tin bên ngoài:

Các đơn vị căn cứ vào kết quả rà soát dữ liệu và chất lượng thông tin nhận từ các nguồn thông tin bên ngoài và kết hợp với kết quả đánh giá rủi ro để lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra.

Số lượng doanh nghiệp lựa chọn vào kế hoạch thanh tra theo điểm a và b nêu trên tối đa bằng 15% số lượng doanh nghiệp dự kiến xây dựng kế hoạch thanh tra.

c) Lựa chọn doanh nghiệp theo đánh giá rủi ro:

Các đơn vị căn cứ nguồn nhân lực và định hướng trong công tác quản lý doanh nghiệp theo quy mô để xác định tỷ lệ doanh nghiệp thuộc từng loại quy mô khác nhau. Ứng dụng sẽ hỗ trợ việc lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra kết hợp giữa điểm rủi ro và quy mô doanh nghiệp.

Việc lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra theo nguyên tắc lựa chọn điểm rủi ro từ cao xuống thấp theo từng loại quy mô. Trường hợp các đơn vị có thông tin khác và muốn thay đổi một số doanh nghiệp trong danh sách các doanh nghiệp đã được lựa chọn phải ghi rõ lý do và chịu trách nhiệm về các thay đổi đó (ví dụ doanh nghiệp mới được thanh tra, kiểm tra hoặc tại thời điểm lập kế hoạch thanh tra doanh nghiệp đó không còn tồn tại...). Việc lựa chọn các doanh nghiệp thay thế cũng theo nguyên tắc lựa chọn theo điểm rủi ro cao.

Kế hoạch thanh tra được lập theo mẫu số 07/QTr-TTR. Sau khi lập kế hoạch lãnh đạo đơn vị thực hiện phê duyệt trên ứng dụng.

Thời gian lập và phê duyệt kế hoạch thanh tra được thực hiện theo quy trình thanh tra của Tổng cục Thuế.

Bước 3.2. Lập kế hoạch kiểm tra

Sau khi đã hoàn thành việc lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra, các đơn vị tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá rủi ro để lựa chọn doanh nghiệp vào kế hoạch kiểm tra theo nguyên tắc lựa chọn tiếp các doanh nghiệp có rủi ro từ cao đến thấp vào danh sách kiểm tra.

Đối với các đơn vị có nhiều bộ phận kiểm tra và mỗi bộ phận theo dõi một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề hoặc loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có thể xây dựng thêm các tiêu chí bổ sung để đánh giá chính xác rủi ro đối với từng loại đối tượng (các tiêu chí bổ sung này không thực hiện phê duyệt trên ứng dụng).

Việc lập kế hoạch kiểm tra được thực hiện theo các bước như lập kế hoạch thanh tra.

Kế hoạch kiểm tra được lập theo mẫu số 08/QTr-TPR. Sau khi lập kế hoạch lãnh đạo đơn vị thực hiện phê duyệt trên ứng dụng.

Thời gian lập và phê duyệt kế hoạch kiểm tra được thực hiện theo quy trình kiểm tra của Tổng cục Thuế.

Lưu ý: Trên ứng dụng TPR có lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong vòng 5 năm. Trường hợp đơn vị không thực hiện phê duyệt trên ứng dụng sẽ không sử dụng được chức năng này.

Bước 3.3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc:

- Nếu điều chỉnh bổ sung số lượng doanh nghiệp vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thì bổ sung tiếp những người nộp thuế có rủi ro về thuế từ cao xuống thấp theo danh sách đã lập khi xây dựng kế hoạch đầu năm.

- Nếu điều chỉnh giảm số lượng thanh tra, kiểm tra người nộp thuế thì loại bớt người nộp thuế có rủi ro thấp còn lại trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Nếu điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề mới thì lập tiêu chí bổ sung và thực hiện các bước lập và phê duyệt kế hoạch theo các bước nêu trên.

- Các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất không phải lập kế hoạch:

+ Qua kiểm tra người nộp thuế, bộ phận kiểm tra thuế đề nghị chuyển sang hình thức thanh tra.

+ Thanh tra, kiểm tra người nộp thuế theo đơn tố cáo.

+ Thanh tra, kiểm tra người nộp thuế theo chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan Thuế hoặc theo chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan Thuế cấp trên.

Thời gian điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy trình thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Thuế.

Bước 4. Đánh giá bộ tiêu chí sau khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế

Kết thúc năm kế hoạch Bộ phận thanh tra, kiểm tra căn cứ trên kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện đánh giá lại bộ tiêu chí chính thức đã được phê duyệt. Việc đánh giá được thực hiện trên ứng dụng TPR.

Đối với các tiêu chí đánh giá rủi ro không hiệu quả, bộ phận tổng hợp cần báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thuế để điều chỉnh khỏi bộ tiêu chí và đề xuất sử dụng các tiêu chí mới làm cơ sở cho việc đánh giá rủi ro lập kế hoạch thanh tra năm sau.

Các Cục Thuế tổng hợp báo cáo đánh giá bộ tiêu chí của Bộ phận thanh tra, kiểm tra và Chi cục Thuế thuộc quyền quản lý để gửi báo cáo đánh giá bộ tiêu chí vào ngày 28/2 hàng năm về Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế theo mẫu số 09/QTr-TPR.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ trưởng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo quy trình này.

2. Tổng cục Thuế định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình của các Cục Thuế, Chi cục Thuế; Cục Thuế định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình của các phòng thanh tra, kiểm tra và các Chi cục Thuế.

3.Việc tổ chức, triển khai sử dụng ứng dụng TPR phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm được áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật theo chế độ quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để giải quyết./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục



QUY TRÌNHLẬP KẾ HOẠCHTHANH TRA THUẾ


DỰA TRÊN PHÂN TÍCH THÔNG TIN RỦI RO CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2176/QĐ-TCTngày 10 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)


Các biểu mẫu áp dụng trong Quy trình Lập kế hoạch Thanh tra thuế dựa trên phân tích thông tin rủi ro của Người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định này:


			TT


			Tên văn bản


			Mẫu số


			Số trang





			1


			Danh sách các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng


			01/QTr-TPR


			01





			2


			Danh sách người nộp thuế nhập dữ liệu không đầy đủ


			02/QTr-TPR


			01





			3


			Danh sách người nộp thuế kê khai sai


			03/QTr-TPR


			01





			4


			Danh sách giá trị dữ liệu có sự tăng giảm đột biến


			04/QTr-TPR


			01





			5


			Báo cáo danh sách bộ tiêu chí


			05/QTr-TPR


			01
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			Kết quả phân tích


			06/QTr-TPR


			01





			7


			Kế hoạch thanh tra


			07/QTr-TPR


			01
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			Kế hoạch kiểm tra


			08/QTr-TPR


			01
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			Báo cáo đánh giá bộ tiêu chí


			09/QTr-TPR


			01
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG DƯỚI 12 THÁNG





			Năm phân tích:
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬPDỮ LIỆU KHÔNGĐẦY ĐỦ





			Năm phân tích: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			        Loại dữ liệu: Báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế….
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾKÊ KHAI SAI





			Năm phân tích: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			        Loại dữ liệu: Báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế…. 
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			Mã số thuế
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			Địa bàn phân tích


			Phòng, bộ phậnthực hiện


			Trạng thái hoạt động
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			Chỉ tiêu kê khai sai
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DANH SÁCH GIÁ TRỊ DỮ LIỆU CÓ SỰ TĂNG GIẢM ĐỘT BIẾN





			Năm phân tích: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			        Loại dữ liệu: Báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế….
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			Mã số thuế


			Tên NNT


			Địa bàn phân tích


			Phòng, bộ phận thực hiện


			Trạng thái hoạt động


			Ngành nghề


			Loại hình kinh tế


			Chỉ tiêu có sự tăng giảmđột biến
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BÁO CÁO DANH SÁCH BỘ TIÊU CHÍ








			Năm phân tích: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			        Loại dữ liệu: Báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế…. 
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			Tên Tiêu chí


			Công thức tính
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KẾT QUẢ PHÂN TÍCH


Năm phân tích:



(Bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp được phân tích; 


Sắp xếp theo thứ tự số điểm từ cao đến thấp)
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			Mã số thuế


			Tên NNT


			Địa bàn phân tích
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KẾ HOẠCH THANH TRA



Năm phân tích:



Năm lập kế hoạch:
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BỘ TIÊU CHÍ



Phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra thuế
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2176/QĐ-TCT ngày 10 tháng 11 năm 2015


của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)


–––––––––––––––––


Phần I



QUY ĐỊNH CHUNG



1. Mục đích của Bộ tiêu chí Phân tích thông tin rủi ro Người nộp thuế và công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế:



1.1. Là cơ sở giúp các đơn vị thực hiện lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế dựa trên phân tích các thông tin rủi ro của người nộp thuế (NNT).



1.2. Tạo sự thống nhất trong việc thực hiện công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế.



1.2. Hiện đại hoá công tác thanh tra thuế góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. 



2. Phạm vi áp dụng:


Bộ tiêu chí phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế (NNT) được Cơ quan Thuế các cấp áp dụng để phân tích thông tin rủi ro của người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.



3. Trách nhiệm và Quyền hạn:



Các đơn vị khi thực hiện lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế có quyền và trách nhiệm sử dụng Bộ tiêu chí Phân tích thông tin rủi ro Người nộp thuế phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành và các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế công tác quản lý thuế tại địa phương.



4. Từ ngữ viết tắt:



Bộ phận thanh tra, kiểm tra bao gồm Thanh tra thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế, các Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuộc Cục thuế và các Đội Kiểm tra thuộc Chi cục Thuế.



Lãnh đạo đơn vị: Tổng cục Trưởng, Phó Tổng cục Trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và tương đương thuộcTổng cục Thuế; Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục thuế;Chi cục trưởng, PhóChi cục trưởng các Chi cục Thuế.


Bộ phận tổng hợp phân tích thông tin: là phòng thanh tra hoặc bộ phận thanh tra, kiểm trado Lãnh đạo đơn vị phân công làm công tác lập/tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm.



Ngày làm việc trong quy trình này được tính liên tục trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. 



Kỳ kế hoạch: là kỳ thực hiện thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo kế hoạch năm.



Kỳ phân tích: là kỳ chọn các thông tin dữ liệu để thực hiện phân tích đánh giá rủi ro thông tin NNT.



NNT: Người nộp thuế.



GTGT: Giá trị gia tăng.



TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.



BCTC: Báo cáo tài chính doanh nghiệp.



TPR: Ứng dụng phân tích thông tin rủi ro NNT phục vụ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế.


TTR: Ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra



TPH: Ứng dụng tra cứu thông tin NNT



PhầnII



QUY ĐỊNH CỤ THỂ



1. Nguyên tắc chung



1.1. Bộ tiêu chí phân tích thông tin rủi ro phục vụ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được xây dựng trên nguyên tắc:



- Đánh giá lịch sử tuân thủ pháp luật về thuế của NNT gồm:



+ Lịch sử tuân thủ khai thuế, tính thuế.



+ Lịch sử tuân thủ nộp thuế.



+ Mức độ tuân thủ qua kết quả thanh tra, kiểm tra thuế.



- Đánh giá sự biến động về kê khai thuế của NNT qua các năm.



- Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT. 



1.2. Nguồn dữ liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu ngành Thuế hiện có. Cụ thể bao gồm các nguồn dữ liệu sau đây:




- Thông tin đăng ký thuế.




- Thông tin từ các tờ khai thuế (GTGT, TNDN).




- Thông tin về tình hình thực hiện tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT.




- Thông tin từ Báo cáo tài chính doanh nghiệp.




- Thông tin về kết quả thanh tra, kết quả kiểm tra.



- Thông tin khác có liên quan.


1.3. Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro:



Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng gồm 20 tiêu chí, chia thành 5 nhóm:




			STT


			Tiêu chí đánh giá rủi ro





			I


			Nhóm I: Đánh giá về tuân thủ khai thuế, tính thuế





			


			Tiêu chí 1: Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (bao gồm tháng, quý, năm)





			II


			Nhóm II: Phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế





			


			Tiêu chí 2: Phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế





			III


			Nhóm III: Đánh giá sự biến động về kê khai giữa các năm





			


			Tiêu chí 3: So sánh biến động của tỷ lệ “Thuế TNDN phát sinh/ doanh thu” giữa các năm





			


			Tiêu chí 4: So sánh biến động của tỷ lệ “Thuế GTGT phát sinh/ doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra” giữa các năm





			IV


			Nhóm IV: Đánh giá về tình hình tài chính





			


			Tiêu chí 5: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần





			


			Tiêu chí 6: Tỷ lệ (lợi nhuận trước thuế + chi phí lãi vay)/ doanh thu thuần





			


			Tiêu chí 7: Tỷ lệ số Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm trong kỳ/ Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh





			


			Tiêu chí 8: Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu





			


			Tiêu chí 9: Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần





			


			Tiêu chí 10: Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu thuần





			


			Tiêu chí 11: Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần





			


			Tiêu chí 12: Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh 





			


			Tiêu chí 13: Tỷ lệ Tổng doanh thu GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra so với Tổng doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và Thu nhập khác





			


			Tiêu chí 14:Tỷ lệ hàng tồn kho so với doanh thu thuần 





			


			Tiêu chí 15: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát





			


			Tiêu chí 16: Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cao gấp 05 lần so với vốn chủ sở hữu trở lên)





			


			Tiêu chí 17: Số lỗ luỹ kế trong vòng 3 năm gần nhất quá vốn chủ sở hữu nhưng tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh





			V


			Nhóm V: Lịch sử thanh tra của NNT





			


			Tiêu chí 18: Kỳ đã được thanh tra, kiểm tra gần nhất





			


			Tiêu chí 19: Số thuế truy thu tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất





			


			Tiêu chí 20: Số thuế truy hoàn tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất








2.Nội dung các tiêu chí đánh giá rủi ro


2.1. Nhóm tiêu chí I: Nhóm tiêu chí đánh giá về tuân thủ khai thuế, tính thuế



Tiêu chí 1: Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (bao gồm tháng, quý, năm):



Mô tả tiêu chí



· Tiêu chí chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định đánh giá trên cơ sở đếm số lần nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định trong vòng một năm (bao gồm tất cả các tờ khai tháng, quý, năm).



Ý nghĩa tiêu chí



· Đánh giá ý thức tuân thủ kê khai nộp thuế của NNT, nhiều lần nộp chậm tờ khai thì khả năng nộp chậm, thiếu thuế lớn.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào ngày nộp và hạn nộp theo luật (ngày nộp > hạn nộp) để tính số lần nộp chậm tờ khai.



· Hệ thống lưu trữ:Dữ liệu được khai thác từ hệ thống TPH, bao gồm dữ liệu của tất cả các doanh nghiệp do cấp Cục thuế quản lý.



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi ro được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1.



· Phương pháp tính điểm như sau: Tổng hợp đưa ra danh sách số lần chậm nộp hồ sơ khai thuế của từng NNT so với thời hạn quy định trong năm đánh giá. Trên bảng tổng hợp sẽ tiến hành phân ngưỡng từ cao đến thấp với 4 miền giá trị:



· Bước 1: Tính bình quân tất cả các giá trị trong danh sách (chỉ tính đối với những NNT có số lần chậm nộp hồ sơ khai thuế >0): Được giá trị "Trung bình".



· Bước 2: Xác định danh sách NNT có giá trị "Trên trung bình" và "Dưới trung bình".



· Bước 3: Tính bình quân của danh sách "Trên trung bình": Được giá trị "Trung bình cao".



· Bước 4: Tính bình quân của danh sách "Dưới trung bình" (chỉ tính đối với những NNT có số lần chậm nộp hồ sơ khai thuế >0): Được giá trị "Trung bình thấp".



· Bước 5: Phân ngưỡng và gán điểm rủi ro:



			STT


			So sánh


			Điểm





			1


			Số lần chậm nộp >= Trung bình cao


			4





			2


			Trung bình cao > Số lần chậm nộp > = Trung bình


			3





			3


			Trung bình  > Số lần chậm nộp >= Trung bình thấp


			2





			4


			Số lần chậm nộp < Trung bình thấp


			1








2.2. Nhóm tiêu chí II: Nhóm tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế:



Tiêu chí 2: Phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế



Mô tả tiêu chí



· Tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế đánh giá trên cơ sở hình thức sở hữu về vốn của doanh nghiệp.



Ý nghĩa tiêu chí



· Hình thức sở hữu phản ánh mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp là cao, trung bình hay thấp. Các doanh nghịêp sở hữu tư nhân thì rủi ro hơn các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào loại hình kinh tế đăng ký trên tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp.



· Hệ thống lưu trữ: Tổng cục thuế: Hệ thống Tập trung cơ sở dữ liệu và khai thác thông tin NNT (TPH) hoặc hệ thống Đăng ký thuế cấp Tổng cục (TINTC), bao gồm thông tin đăng ký thuế mới nhất đến thời điểm hiện tại.



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1.



· Phương pháp tính điểm như sau: Căn cứ vào loại hình kinh tế của doanh nghiệp trên tờ khai Đăng ký thuế, phân loại doanh nghiệp và tính điểm theo quy tắc:



			Mã loại hình kinh tế


			Tên loại hình kinh tế


			Điểm





			07


			Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị


			1





			08


			Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang


			1





			01


			Nhà nước


			1





			06


			Công ty nuớc ngoài không theo luật đầu tư nước ngoài


			2





			02


			Đầu tư ​nước ngoài


			2





			12


			Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài


			2





			04


			Cổ phần


			3





			11


			Công ty hợp danh


			3





			05


			Doanh nghiệp tư​ nhân


			4





			03


			Trách nhiệm hữu hạn


			4








(Mã loại hình kinh tế được xác định theo hệ thống CSDL 



Đăng ký thuế hiện đang lưu trữ)


2.3. Nhóm tiêu chí III: Nhóm tiêu chí đánh giá sự biến động về kê khai giữa các năm:



· Các tiêu chí trong nhóm tiêu chí đánh giá sự biến động về kê khai được đánh giá căn cứ vào sự biến động về số thuế phát sinh so với doanh thu kê khai giữa các năm.



· Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro cho từng tiêu chí:



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1.



· Phương pháp tính điểm như sau:



Bước 1: Tổng hợp đưa ra danh sách Kết quả phân tích của NNT trong năm đánh giá và năm trước đó (nếu có). 



Bước 2: Tính biến động của Kết quả phân tích của năm đánh giá với năm trước đó (nếu có).



Bước 3: Tiến hành phân ngưỡng rủi ro từ cao đến thấp với các miền giá trị:



			STT


			Tỷ lệ biến động giữa năm N/năm N-1


			Ý nghĩa


			Điểm





			1


			= 1


			Không biến động qua các năm, rủi ro thấp


			2





			2


			>1


			Biến động tăng qua các năm, rủi ro rất thấp


			1





			3


			Trường hợp mẫu số = 0


			Kết quả phân tích năm trước năm đánh giá = 0 hoặc NNT chưa hoạt động sản xuất kinh doanh, rủi ro thấp


			2





			4


			<1, mức biến động <10%


			Biến động giảm qua các năm và mức độ giảm nhỏ hơn 10%, rủi ro vừa


			3





			5


			<1, mức biến động >=10%


			Biến động giảm qua các năm và mức độ giảm lớn hơn hoặc bằng 10%, rủi ro cao


			4





			6


			= 0


			Kết quả phân tích năm đánh giá = 0 và tỷ lệ năm trước # 0, tỷ lệ rủi ro cao


			4











Tiêu chí 3: So sánh biến động của tỷ lệ “Thuế TNDN phát sinh/ doanh thu” giữa các năm



Mô tả tiêu chí



· Tiêu chí dùng để đánh giá rủi ro bằng cách So sánh sự biến động của tỷ lệ Thuế TNDN phát sinh so với Doanh thu thuần của Doanh nghiệp giữa các  năm.



· Công thức tính: 



			Biến động của tỷ lệ Thuế TNDN phát sinh/Doanh thu thuần


			=


			 eq \f(Thuế TNDN phát sinh trong kỳ,Doanh thu thuần)  năm N


			*100%





			


			


			 eq \f(Thuế TNDN phát sinh trong kỳ,Doanh thu thuần)  năm N-1


			








Ý nghĩa tiêu chí



· Đánh giá sự biến động của thuế TNDN qua các năm và xác định các mức độ rủi ro về thuế thông qua đánh giá sự biến động.



Nguồn dữ liệu




· Nguồn dữ liệu: 


· Thuế TNDN phát sinh: Lấy dữ liệu từ các tờ khai quyết toán thuế TNDN.



Thuế TNDN phát sinh: Lấy từ chỉ tiêu [C16]_ThuếTNDNtừ hoạt động sản xuất kinh doanh tính theo thuế suất phổ thông trên tờ khai 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN.


· Doanh thu thuần: 



Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1A/TNND):



Doanh thu thuần= Chỉ tiêu [01]_Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Chỉ tiêu [03]_Các khoản giảm trừ doanh thu.



Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1B/TNDN):



Doanh thu thuần = Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự + Chỉ tiêu [04]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.



Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được xác định bằng tổng doanh thu kê khai trên phụ lục Kết quả hoạt sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1C/TNDN)



Doanh thu thuần = Chỉ tiêu [01]_Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh



· Hệ thống lưu trữ: Khai thác dữ liệu từ các tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN trên hệ thống TPH.



Tiêu chí 4: So sánh biến động của tỷ lệ “Thuế GTGT phát sinh/ doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra” giữa các năm



Mô tả tiêu chí



· Tiêu chí dùng để đánh giá rủi ro bằng cách So sánh sự biến động về tỷ lệ Thuế GTGT phát sinh với Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của Doanh nghiệp giữa các năm.



· Công thức tính:



			Biến động của tỷ lệ Thuế GTGT phát sinh/Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra


			=


			 eq \f(Thuế GTGT phát sinh trong kỳ,Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra)  năm N


			*100%





			


			


			 eq \f(Thuế GTGT phát sinh trong kỳ,Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra)  năm N-1


			








Ý nghĩa tiêu chí



· Đánh giá sự biến động về thuế GTGT trên doanh thu giữa các năm.



Nguồn dữ liệu




· Nguồn dữ liệu:



· Thuế GTGT phát sinh: Số thuế GTGT phát sinh cả năm là tổng số thuế GTGT phát sinh của 12 tháng. Lấy dữ liệu từ các tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT.




Thuế GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế = Chỉ tiêu [36]_Thuế GTGT phát sinh trong kỳ



· Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra: Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra cả năm là tổng doanh thu của 12 tháng. Lấy dữ liệu từ các tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT.




Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra = Chỉ tiêu [34]_Tổng doanh thu của hàng hoá dịch vụ bán ra



· Hệ thống lưu trữ: Khai thác dữ liệu từ các tờ khai thuế GTGT trên hệ thống TPH.



Ghi chú:



· Lưu ý, một số tờ khai có số thuế GTGT phát sinh và doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra = 0 (có thể do tạm ngừng kinh doanh) và người nộp thuế kinh doanh mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ cần xử lý riêng.



2.4. Nhóm tiêu chí IV: Nhóm tiêu chí đánh giá về tình hình tài chính:



· Các tiêu chí trong nhóm tiêu chí đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp được đánh giá căn cứ trên Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Theo quy định hiện hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa lập BCTC theo mẫu ban hành trên Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, các doanh nghiệp còn lại lập BCTC theo mẫu ban hành trên Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, do vậy cùng công thức tính tỷ lệ nhưng mã số của các chỉ tiêu trên từng bộ mẫu biểu BCTC là khác nhau. Công thức tính các chỉ tiêu được thiết kế lấy dữ liệu theo cả 2 mẫu biểu BCTC.



Đối với Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng sử dụng các chỉ tiêu theo mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN.



· Các tiêu chí trong nhóm tiêu chí đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp được so sánh với tỷ lệ bình quân ngành của từng tiêu chí. Về danh mục ngành, tiến hành phân loại NNT theo danh mục ngành cấp 1 của Tổng cục thống kê được NNT kê khai trên tờ khai Đăng ký thuế, bao gồm các ngành sau:



			STT


			Mã ngành nghề


			Tên ngành nghề





			1


			A


			Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản





			2


			B


			Khai khoáng





			3


			C


			Công nghiệp chế biến, chế tạo





			4


			D


			Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, n​ớc nóng, hơi nước và điều hoà không khí





			5


			E


			Cung cấp n​ước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải





			6


			F


			Xây dựng





			7


			G


			Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác





			8


			H


			Vận tải kho bãi





			9


			I


			Dịch vụ l​u trú và ăn uống





			10


			J


			Thông tin và truyền thông





			11


			K


			Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm





			12


			L


			Hoạt động kinh doanh bất động sản





			13


			M


			Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ





			14


			N


			Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ





			15


			O


			Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà n​ớc, an ninh quốc phòng;  bảo đảm xã hội bắt buộc





			16


			P


			Giáo dục và đào tạo





			17


			Q


			Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội





			18


			R


			Nghệ thuật, vui chơi và giải trí





			19


			S


			Hoạt động dịch vụ khác





			20


			T


			Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình





			21


			U


			Hoạt động của các tổ chức và cơ quan  quốc tế





			22


			V


			Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế








· Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro cho từng tiêu chí:



· Bước 1: Tổng hợp đưa ra danh sách kết quả phân tích các tiêu chí trong năm đánh giá của từng NNT. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lỗ (thu nhập thuần <0) sẽ gán kết quả phân tích =0,



· Bước 2: Xác định ngưỡng điểm tính theo bình quân ngành. Áp dụng cách tính điểm bình quân theo từng ngành gồm 4 mức: Cao, vừa, thấp, rất thấp. Đối với từng ngành, thực hiện cách phân ngưỡng và tính điểm như sau:



Bước 2.1: Tính bình quân tất cả các giá trị trong danh sách thuộc từng ngành (chỉ tính đối với các giá trị >0): Được giá trị "Trung bình ngành".



Bước 2.2: Xác định danh sách NNT có giá trị "Trên trung bình" và "Dưới trung bình".



Bước 2.3: Tính bình quân của danh sách "Trên trung bình": Được giá trị "Trung bình cao".



Bước 2.4: Tính bình quân của danh sách "Dưới trung bình" (chỉ tính đối với các giá trị >0): Được giá trị "Trung bình thấp".



Bước 2.5: Phân ngưỡng và gán điểm rủi ro:



[image: image1.emf]Danh sách 



giá trị tính 



theo từng 



tiêu chí của 



tất cả NNT



Trung bình



Trung bình thấp



Trung bình cao



Rủi ro cao 



(4 điểm)



Rủi ro vừa 



(3 điểm)



Rủi ro thấp 



(2 điểm)



Rủi ro rất thấp 



(1 điểm)



(Hoặc ngược lại)



Min



Max



(Tính bình quân 



của danh sách trên 



“Trung bình”)



(Tính bình quân của 



danh sách dưới 



“Trung bình”)






			Tiêu chí


			So sánh


			Điểm





			Đối với những tiêu chí Kết quả phân tích càng cao, rủi ro càng cao






			Kết quả phân tích >= Trung bình cao


			4





			


			Trung bình cao > Kết quả phân tích > = Trung bình ngành


			3





			


			Trung bình ngành  > Kết quả phân tích >= Trung bình thấp


			2





			


			Kết quả phân tích < Trung bình thấp


			1





			Đối với những tiêu chí Kết quả phân tích càng cao, rủi ro càng thấp






			Kết quả phân tích >= Trung bình cao


			1





			


			Trung bình cao > Kết quả phân tích > = Trung bình ngành


			2





			


			Trung bình ngành  > Kết quả phân tích >= Trung bình thấp


			3





			


			Kết quả phân tích < Trung bình thấp


			4









Nhóm tiêu chí phản ánh hiệu quả sinh lời




Tiêu chí 5: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Các doanh nghiệp cùng ngành nghề có tỷ lệ càng cao thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, rủi ro càng thấp.



Công thức tính: 



Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần



=   EQ \F(Lợi nhuận từ hoạt động KD, Doanh thu thuần) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



· Thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cho biết với một đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ lệ này càng lớn thì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt.



· Chỉ tiêu này dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Tuy nhiên chỉ tiêu này chưa đánh giá được chính xác khả năng sinh lời của từng doanh nghiệp vì chưa loại trừ được khác biệt giữa các doanh nghiệp có nguồn vốn hình thành khác nhau.



Nguồn dữ liệu:



· Nguồn dữ liệu: 



· Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:  



Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lấy chỉ tiêu [30]_Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Chỉ tiêu [I]_Thu nhập lãi thuần+Chi tiêu [II]_Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ



 Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).



Ghi chú:



· Tiêu chí này sử dụng chỉ tiêu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính, không tính doanh thu từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.




Tiêu chí 6: Tỷ lệ (lợi nhuận trước thuế + chi phí lãi vay)/ doanh thu thuần



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Các doanh nghiệp cùng ngành nghề có tỷ lệ càng cao thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Tỷ lệ (lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay) / Doanh thu thuần



=  EQ \F(Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay, Doanh thu thuần) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



· Thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, là tỷ lệ của tổng số lợi nhuận trước thuế thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm cộng với chi phí lãi vay chia cho doanh thu thuần. Cho biết với một đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ lệ này càng lớn thì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt.



· Chỉ tiêu này dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Chỉ tiêu này phản ánh chính xác khả năng sinh lời của doanh nghiệp.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: 



· Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Lợi nhuận trước thuế: Lấy chỉ tiêu [50]_Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.



Chi phí lãi vay: Lấy chỉ tiêu [23]_Chi phí lãi vay.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Lợi nhuận trước thuế: Chỉ tiêu [XI]_ Tổng lợi nhuận trước thuế.



Chi phí lãi vay =0



Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC) 



Ghi chú



· Tiêu chí này sử dụng chỉ tiêu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính, không tính doanh thu từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.




Tiêu chí 7: Tỷ lệ số Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm trong kỳ/ Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh trong kỳ doanh nghiệp có số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm so với thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ càng cao, rủi ro càng cao.



· Công thức tính:



Tỷ lệ số Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm trong kỳ/ Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh



			=


			Thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ


			*100%





			


			Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh


			








Ý nghĩa tiêu chí



· Tiêu chí này xác định các doanh nghiệp có ưu đãi thuế TNDN, cần thực hiện thanh tra, kiểm tra về điều kiện hưởng ưu đãi để phát hiện các vi phạm được hưởng ưu đãi không đúng quy định.



· Chỉ tiêu này dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Lấy dữ liệu từ các tờ khai quyết toán thuế TNDN.



Số thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ: Lấy từ chỉ tiêu [C12]_Thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ trên tờ khai 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN.



Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Lấy từ chỉ tiêu [B13]_Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên tờ khai 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống TPH.



Tiêu chí 8: Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Các doanh nghiệp cùng ngành nghề có tỷ lệ càng cao thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu=  EQ \F(Lợi nhuận trước thuế, Vốn chủ sở hữu) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



· Phản ánh hiệu quả sử dụng vốn, ảnh hưởng đến rủi ro về thuế. Cho biết với một đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp sử dụng tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ lệ này càng cao thì phản ánh trình độ sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp càng cao.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu:



·  Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Lợi nhuận trước thuế: Lấy chỉ tiêu [50]_Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.



Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Lợi nhuận trước thuế: Lấy chỉ tiêu [XI]_ Tổng lợi nhuận trước thuế trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.



 Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [B.VIII]_Vốn và các quỹ trên Bảng cân đối kế toán.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).




Nhóm tiêu chí phản ánh mức độ sử dụng chi phí




Tiêu chí 9: Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh trình độ kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trình độ quản lý càng cao tức tỷ lệ càng thấp thì rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Tỷ lệ Giá vốn hàng bán / Doanh thu thuần=  EQ \F(Trị giá vốn hàng bán, Doanh thu thuần) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



· So sánh chi phí giá vốn giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Phản ánh trình độ quản lý giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. Tỷ lệ càng cao thì trình độ quản lý của doanh nghiệp càng kém và tiềm ẩn những rủi ro về thuế,  đặc biệt là thuế TNDN.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu:



· Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Trị giá vốn hàng bán: Lấy chỉ tiêu [11]_Giá vốn hàng bán.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Giá vốn hàng bán: Lấy chỉ tiêu [02]_Chi phí lãi và các chi phí tương tự + [04]_ Chi phí hoạt động dịch vụ 



Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).



Tiêu chí 10: Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu thuần



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh trình độ kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trình độ quản lý càng cao tức tỷ lệ càng thấp thì rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Tỷ lệ Chi phí bán hàng / Doanh thu thuần=  EQ \F(Chi phí bán hàng, Doanh thu thuần) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



So sánh chi phí bán hàng giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Phản ánh trình độ quản lý chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Tỷ lệ càng cao thì trình độ quản lý càng kém và tiềm ẩn những rủi ro về thuế TNDN.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC: 



Chi phí bán hàng: Lấy chỉ tiêu [24]_Chi phí bán hàng.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Doanh nghiệp vừa và nhỏ không có chỉ tiêu Chi phí bán hàng trên bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nên sử dụng chỉ tiêu [24]_chi phí quản lý kinh doanh.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Chi phí bán hàng: Lấy chỉ tiêu [02]_Chi phí lãi và các chi phí tương tự + [04]_Chi phí hoạt động dịch vụ



Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).



Tiêu chí 11: Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh trình độ kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trình độ quản lý càng cao tức tỷ lệ càng thấp thì rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Tỷ lệ Chi phí quản lý / Doanh thu thuần=  EQ \F(Chi phí quản lý, Doanh thu thuần) *100%



Ý nghĩa tiêu chí



So sánh chi phí quản lý giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Phản ánh trình độ quản lý của doanh nghiệp. Tỷ lệ càng cao thì trình độ quản lý càng kém và tiềm ẩn những rủi ro về thuế TNDN.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC: 



Chi phí quản lý: Lấy chỉ tiêu [25]_Chi phí quản lý doanh nghiệp.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Chi phí quản lý: Lấy chỉ tiêu [24]_Chi phí quản lý kinh doanh.



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



 Chi phí quản lý: Lấy chỉ tiêu [VIII]_Chi phí hoạt động.



Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).



Tiêu chí 12: Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh 



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh tỷ lệ các khoản dự phòng được trích lập đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Tỷ lệ càng cao rủi ro càng cao.



· Công thức tính: 



Tỷ lệ tổng dự phòng so với                              Tổng dự phòng



tổng chi phí sản xuất kinh doanh  =                                                           *100%


                      Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 



Ý nghĩa tiêu chí



· Thể hiện rủi ro trong việc kê khai chi phí sản xuất kinh doanh từ nguồn trích lập dự phòng. Tỷ lệ này cao cho thấy việc sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn.



Nguồn dữ liệu:



· Nguồn dữ liệu:




- Tổng dự phòng:



·  Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán ban hành kèm theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC: 



Tổng dự phòng = Chỉ tiêu [129]_ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn + Chỉ tiêu [139]_ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi+ Chỉ tiêu [149]_Dự phòng giảm giá hàng tồn kho+Chỉ tiêu [219]_Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi + Chỉ tiêu [259]_Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn+ Chỉ tiêu [320]_ Dự phòng phải trả ngắn hạn+ Chỉ tiêu [336]_ Dự phòng trợ cấp mất việc làm + Chỉ tiêu [337]_ Dự phòng phải trả dài hạn



· Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:



Tổng dự phòng =Chỉ tiêu [129]_ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn + Chỉ tiêu [139]_ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi+ Chỉ tiêu [149]_Dự phòng giảm giá hàng tồn kho+ Chỉ tiêu [239]_Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn+ Chỉ tiêu [249]_Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi + Chỉ tiêu [319]_ Dự phòng phải trả ngắn hạn+ Chỉ tiêu [322]_ Dự phòng trợ cấp mất việc làm + Chỉ tiêu [329]_ Dự phòng phải trả dài hạn


· Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán ban hành kèm theo Quyết định số quyết định 16/2007/QĐ-NHNN:



Tổng dự phòng = Chỉ tiêu [A.III.3]_ Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác + Chỉ tiêu [A.IV.2]_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh + Chỉ tiêu [A.VI.2]_ Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng + Chỉ tiêu [A.VII.3]_Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư + Chỉ tiêu [A.VIII.5]_Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn+ Chỉ tiêu [B.VII.4]_ Dự phòng rủi ro khác.







- Tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ:



· Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kèm theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:



Lấy chỉ tiêu [11]_Giá vốn hàng bán+Chỉ tiêu [22]_ Chi phí tài chính+ Chỉ tiêu [24]_ Chi phí bán hàng+Chỉ tiêu [25]_ Chi phí quản lý doanh nghiệp+ Chỉ tiêu [32]_ Chi phí khác 


· Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Lấy chỉ tiêu [11]_Giá vốn hàng bán+Lấy chỉ tiêu [22]_Chi phí tài chính + Chỉ tiêu [24]_Chi phí quản lý kinh doanh+Chỉ tiêu [32]_Chi phí khác 



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN:



Lấy chỉ tiêu [02]_Chi phí lãi và các chi phí tương tự + [04]_Chi phí hoạt động dịch vụ + Chỉ tiêu [06]_Chi phí hoạt động khác + Chỉ tiêu [VIII]_Chi phí hoạt động + Chỉ tiêu [X]_Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC), dữ liệu từ các tờ khai 01/GTGT trên hệ thống TPH



Phương pháp so sánh và tính điểm rủi ro:



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1 



· Phương pháp tính điểm như sau: Gán điểm rủi ro theo quy tắc:



			STT


			So sánh 


			Điểm





			1


			Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh >10%


			4





			2  


			5% <=Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh <10%


			3





			3


			1%<=Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh <5%


			2





			4


			Tỷ lệ Tổng dự phòng so với tổng chi phí sản xuất kinh doanh <1%


			1









Tiêu chí 13: Tỷ lệ Tổng doanh thu GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra so với Tổng doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và Thu nhập khác 



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh mối quan hệ giữa doanh thu GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra với Doanh thu tính thuế TNDN. Tỷ lệ này biến động càng lớn thì rủi ro càng cao



· Công thức tính:



			Tỷ lệ Tổng doanh thu GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra so với Tổng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và Thu nhập khác


			=


			Tổng doanh thu GTGT - (Tổng doanh thu thuần + Thu nhập khác)


			* 100%





			


			


			Tổng doanh thu thuần + Thu nhập khác


			








Ý nghĩa tiêu chí



· So sánh Tổng doanh thu GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra so với Tổng doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và Thu nhập khác. Thể hiện rủi ro trong việc kê khai thiếu doanh thu chịu thuế GTGT hoặc doanh thu tính thuế TNDN.



· Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể rủi ro trong việc kê khai thuế vãng lai hoặc doanh thu thu tiền trước.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu:


· Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:  


Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ



Thu nhập khác: Lấy chỉ tiêu [31]_Thu nhập khác



· Căn cứ vào tờ khai 01/GTGT :



Tổng doanh thu GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra : Lấy chỉ tiêu [34]Tổng doanh thu GTGT của HHDV bán ra 



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC), dữ liệu từ các tờ khai 01/GTGT trên hệ thống TPH



Phương pháp tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1 



· Phương pháp tính điểm như sau: Gán điểm rủi ro theo quy tắc:



			STT


			So sánh 


			Điểm





			1


			Tỷ lệ biến động > 10%


			4





			2  


			5% < Tỷ lệ biến động <= 10%


			3





			3


			1% < Tỷ lệ biến động <= 5%. Riêng ngân hàng và các tổ chức tín dụng mặc định rủi ro thấp.


			2





			4


			Tỷ lệ biến động <= 1%. 


			1





			


			


			









Tiêu chí 14: Tỷ lệ hàng tồn kho so với doanh thu thuần 



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh tỷ lệ hàng tồn kho cuối kỳ so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tiêu chí này dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Tỷ lệ càng cao rủi ro càng cao.



· Công thức tính:



			Tỉ lệ Hàng tồn kho/Doanh thu thuần


			=


			Hàng tồn kho


			*100%





			


			


			Doanh thu thuần


			








Ý nghĩa tiêu chí



· Các doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn so vớidoanh thu bán hàng thể hiện hiệu quả thấp trong kinh doanh.



Nguồn dữ liệu



· Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:   



Hàng tồn kho: Lấy chỉ tiêu [141]_Hàng tồn kho



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC)



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1. Riêng ngân hàng và các tổ chức tín dụng mặc định rủi ro thấp.




Nhóm tiêu chí phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp




Tiêu chí 15: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh khả năng thanh toán công nợ của Doanh nghiệp. So sánh với bình quân ngành. Khả năng thanh toán càng cao rủi ro càng thấp.



· Công thức tính:



Hệ số khả năng thanh toán tổng quát=  EQ \F(Tổng giá trị tài sản, Tổng nợ phải thanh toán) 


Ý nghĩa tiêu chí



· Đo lường khả năng thanh toán một cách tổng quát các khoản nợ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh rủi ro về thanh toán nợ thuế của doanh nghiệp.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán:



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:



Tổng giá trị tài sản lấy chỉ tiêu [270]_Tổng cộng tài sản.



Tổng nợ phải thanh toán lấy chỉ tiêu [300]_Nợ phải trả.



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo 48/2006/QĐ-BTC:



Tổng giá trị tài sản: Lấy chỉ tiêu [250]_Tổng cộng tài sản.



Tổng nợ phải thanh toán: Lấy chỉ tiêu [300]_Nợ phải trả.



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Tổng giá trị tài sản: Lấy chỉ tiêu [TTSC]_Tổng tài sản có.



Tổng nợ phải trả: Lấy chỉ tiêu [TNPT]_Tổng nợ phải trả.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC).



Nhóm tiêu chí phản ánh quy mô kinh doanh của doanh nghiệp



Tiêu chí 16: Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cao gấp 05 lần so với vốn chủ sở hữu trở lên)



Mô tả tiêu chí



· Phản ánh việc sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu số vòng quay vốn. Nếu số lần quay vòng vốn quá cao thể hiện sự bất hợp lý, khả năng rủi ro cao.


· Công thức tính:


			Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý


			=


			DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ


			>5





			


			


			Vốn chủ sở hữu


			








Ý nghĩa tiêu chí



· Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý có dấu hiệu gian lận, trốn thuế; mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 



· Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:  



Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.



Vốn chủ sở hữu : Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Doanh thu thuần : Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự + Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ



Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [B.VIII]_Vốn và các quỹ trên Bảng cân đối kế toán.




Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



			STT


			So sánh 


			Điểm





			1


			Tỷ lệ Doanh thu thuần so với Vốn chủ sở hữu>10


			4





			2  


			5=< Tỷ lệ Doanh thu thuần so với Vốn chủ sở hữu<=10


			3





			3


			3=< Tỷ lệ Doanh thu thuần so với Vốn chủ sở hữu<5


			2





			4


			Tỷ lệ Doanh thu thuần so với Vốn chủ sở hữu<=3


			1









Tiêu chí 17: Số lỗ luỹ kế trong vòng 3 năm gần nhất quá vốn chủ sở hữu nhưng tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh



Mô tả tiêu chí



· So sánh lợi nhuận tuyệt đối trong vòng 3 năm gần nhất với vốn chủ sở hữu lớn hơn không nhưng tiếp tục có mở rộng đầu tư.



· Công thức tính:



Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (3 năm gần nhất) - Vốn chủ sở hữu >=0 và tổng giá trị tài sản năm sau - tổng giá trị tài sản năm trước >0


Ý nghĩa tiêu chí



· Để xác định doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất có số lỗ lũy kế quá vốn chủ sỡ hữu nhưng tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó xác định doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:



Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Lấy chỉ tiêu [30]_Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.



Vốn chủ sở hữu : Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu



Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



Tổng tài sản: Chỉ tiêu [222]_Tài sản cố định hữu hình + Chỉ tiêu [228]_Tài sản cố định vô hình+ Chỉ tiêu [230]Chi phí xây dựng dở dang + Chỉ tiêu [241]Bất động sản đầu tư + Chỉ tiêu [250]Các khoản đầu tư dài hạn.



· Đối với mẫu BCTC ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:



Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Lấy chỉ tiêu [30]_Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.



Vốn chủ sở hữu : Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu



Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



Tổng tài sản: Chỉ tiêu [211]_Tài sản cố định hữu hình + Chỉ tiêu [221]Bất động sản đầu tư



· Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:



Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:


Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Chỉ tiêu [I]_Thu nhập lãi thuần+Chi tiêu [II]_Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ



Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [B.VIII]_Vốn và các quỹ trên Bảng cân đối kế toán.



Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:



Tổng giá trị tài sản: Lấy chỉ tiêu [TTSC]_Tổng tài sản có.



· Hệ thống lưu trữ: Hệ thống Báo cáo tài chính cấp Tổng cục (BCTC)



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro


· Chỉ lựa chọn đối với những người nộp thuế có số lỗ lũy kế 3 năm gần nhất (tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất <=0)



· Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (3 năm gần nhất) - Vốn chủ sở hữu >=0 và tổng giá trị tài sản năm sau - tổng giá trị tài sản năm trước >0 điểm rủi ro là 4.



· Các trường hợp khác điểm rủi ro là 1.



2.5. Nhóm tiêu chí V: Lịch sử thanh tra, kiểm tra của NNT



Tiêu chí 18: Kỳ đã được thanh tra, kiểm tra tại trụ sở gần nhất



Mô tả tiêu chí



· Đánh giá dựa trên kỳ đã được thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp gần nhất. Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất là kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ kê khai nộp thuế của NNT (kể cả thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề). 



· Ví dụ: Trong năm 2009, Cơ quan thuế tiến hành thanh tra doanh nghiệp thời kỳ từ 2006 đến 2007, như vậy kỳ được thanh tra gần nhất là năm 2007. Thời gian kể từ lần thanh tra trước càng xa rủi ro càng cao.



· Công thức tính



Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất = Kỳ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra - Kỳ đã được thanh tra, kiểm tra gần nhất -1



Ý nghĩa tiêu chí



· Doanh nghiệp mới được thanh tra, kiểm tra mức độ tuân thủ tốt hơn. Thời gian kể từ lần thanh tra, kiểm tra gần nhất càng dài thì rủi ro càng cao.



Nguồn dữ liệu



· Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào quyết định thanh tra, kiểm tra.



· Hệ thống lưu trữ: Dữ liệu được khai thác từ hệ thống TTRTC.



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1.



· Phương pháp tính điểm như sau: Tổng hợp đưa ra danh sách lần thanh tra, kiểm tra gần nhất đối với từng NNT nếu có. Trên bảng tổng hợp sẽ tiến hành phân ngưỡng từ cao đến thấp với 4 miền giá trị:



· Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất là 0 năm, thời gian tính từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến thời gian lập kế hoạch thanh tra dưới 3 năm: Rủi ro rất thấp.



· Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất là 1 năm: Rủi ro thấp.



· Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất từ 2 đến 3 năm: Rủi ro vừa.



· Kỳ được thanh tra, kiểm tra gần nhất trên 3 năm: Rủi ro cao.




Tiêu chí 19: Số thuế truy thu tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất



Mô tả tiêu chí



· Đánh giá dựa trên cơ sở so sánh số thuế truy thu tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất. Số thuế truy thu càng lớn rủi ro càng cao.



Ý nghĩa tiêu chí



· Xác định lịch sử vi phạm của NNT trước đây. Đánh giá mức độ vi phạm trong việc kê khai thuế.



Nguồn dữ liệu



· Căn cứ tổng số tiền truy thu trên quyết định xử lý của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất.



· Hệ thống lưu trữ: Số thuế truy thu được khai thác từ hệ thống TTRTC.



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1.



· Phương pháp tính điểm như sau: Tổng hợp đưa ra danh sách số thuế truy thu trong lần thanh tra, kiểm tra gần nhất đối với từng NNT nếu có. Trên bảng tổng hợp sẽ tiến hành phân ngưỡng từ cao đến thấp với 4 miền giá trị:



· Bước 1: Tính bình quân tất cả các giá trị trong danh sách (chỉ tính đối với những NNT có số thuế truy thu): Được giá trị "Trung bình".



· Bước 2: Xác định danh sách NNT có giá trị "Trên trung bình" và "Dưới trung bình".



· Bước 3: Tính bình quân của danh sách "Trên trung bình": Được giá trị "Trung bình cao".



· Bước 4: Tính bình quân của danh sách "Dưới trung bình" : Được giá trị "Trung bình thấp".



· Bước 5: Phân ngưỡng và gán điểm rủi ro:


			STT


			So sánh


			Điểm





			1


			Số thuế truy thu >= Trung bình cao


			4





			2


			Trung bình cao > Số thuế truy thu > = Trung bình


			3





			3


			Trung bình  > Số thuế truy thu >= Trung bình thấp


			2





			4


			Số thuế truy thu < Trung bình thấp


			1








Tiêu chí 20: Số thuế truy hoàn tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất



Mô tả tiêu chí



· Đánh giá dựa trên cơ sở so sánh số thuế truy hoàn tuyệt đối của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất. Số thuế truy hoàn càng lớn rủi ro càng cao.



Ý nghĩa tiêu chí



· Xác định lịch sử vi phạm của NNT trước đây. Đánh giá mức độ vi phạm trong việc kê khai thuế.



Nguồn dữ liệu



· Căn cứ tổng số tiền truy hoàn trên quyết định xử lý của kỳ thanh tra, kiểm tra gần nhất.



· Hệ thống lưu trữ: Số thuế truy hoàn được khai thác từ hệ thống TTRTC.



Phương pháp phân ngưỡng, tính điểm rủi ro



· Mức độ rủi được phân thành 4 mức: Cao, Vừa, Thấp và Rất thấp, được gán điểm số lần lượt là 4,3,2,1. 



· Phương pháp tính điểm như sau: Tổng hợp đưa ra danh sách số thuế truy hoàn trong lần thanh tra, kiểm tra gần nhất đối với từng NNT nếu có. Trên bảng tổng hợp sẽ tiến hành phân ngưỡng từ cao đến thấp với 4 miền giá trị:



· Bước 1: Tính bình quân tất cả các giá trị trong danh sách (chỉ tính đối với những NNT có số thuế truy hoàn): Được giá trị "Trung bình".



· Bước 2: Xác định danh sách NNT có giá trị "Trên trung bình" và "Dưới trung bình".



· Bước 3: Tính bình quân của danh sách "Trên trung bình": Được giá 


trị "Trung bình cao".



· Bước 4: Tính bình quân của danh sách "Dưới trung bình" : Được giá trị "Trung bình thấp".



· Bước 5: Phân ngưỡng và gán điểm rủi ro:



			STT


			So sánh


			Điểm





			1


			Số thuế truy hoàn>= Trung bình cao


			4





			2


			Trung bình cao > Số thuế truy hoàn> = Trung bình


			3





			3


			Trung bình  > Số thuế truy hoàn>= Trung bình thấp


			2





			4


			Số thuế truy hoàn< Trung bình thấp


			1
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BAN CHINH THUC


			BỘ TÀI CHÍNH


			TỔNG CỤC THUẾ


												Phụ lục


			CÁC TIÊU CHÍ GỢI Ý ĐỂ CÁC ĐƠN VỊ THAM KHẢO, SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ


			(Ban hành kèm theo Quyết định số ......../QĐ-TCT ngày .... tháng ......năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)


			TT			Tên tiêu chí			Ý nghĩa tiêu chí			Nội dung tiêu chí			Phương pháp so sánh			Phương pháp tính điểm			Trọng số			Nguồn dữ liệu


			1			Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 20 tỷ đồng thời kinh doanh đa ngành nghề			Xác định NNT thành lập với mục đích in và bán hóa đơn cho các doanh nghiệp khác sử dụng để kê khai khấu trừ thuế GTGT và kê khai chi phí tính thuế TNDN.			- Vốn chủ sở hữu: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu.
 - Ngành nghề: Căn cứ vào Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên tờ khai Đăng ký thuế						Nếu Vốn chủ sở hữu <20 tỷ và số ngành nghề >=5: Điểm rủi ro là 4    Các trường hợp còn lại điểm rủi ro là 1			1			- Bảng CĐKT
 - Tờ khai đăng ký thuế


			2			Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn			Hệ số này là thước đo khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cho biết tỷ lệ các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp được trả bằng các tài sản tương đương với thời hạn của các khoản nợ đó			* Công thức: 
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn= Tài sản ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Tài sản ngắn hạn: Lấy chỉ tiêu [100]_Tài sản ngắn hạn.
Tổng nợ ngắn hạn: Lấy chỉ tiêu [310]_Nợ ngắn hạn.
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
Tài sản ngắn hạn: Chỉ tiêu [TTSC]_Tổng tài sản có – (Chỉ tiêu [A.VIII]_Góp vốn, đầu tư dài hạn+ Chỉ tiêu [A.IX]_Tài sản cố định+ Chỉ tiêu [A.X]_Bất động sản đầu tư+ Chỉ tiêu [A.XI]_Tài sản có khác).
Tổng nợ ngắn hạn: Lấy chỉ tiêu [TNPT]_Tổng nợ phải trả.			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm						1			Bảng cân đối kế toán


			3			Hệ số khả năng thanh toán nhanh			Hệ số này phản ánh doanh nghiệp có nhiều khả năng đáp ứng việc thanh toán nợ ngắn hạn vì dễ dàng chuyển từ tài sản lưu động khác về tiền mặt			* Công thức:
Hệ số khả năng thanh toán nhanh  =Tiền và các khoản tương đương tiền/ Tổng nợ ngắn hạn 
* Nguồn dữ liệu:
• Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:
Tiền và các khoản tương đương tiền: Lấy chỉ tiêu [110]_Tiền và các khoản tương đương tiền + chỉ tiêu [120]_Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn + chỉ tiêu [130]_Các khoản phải thu ngắn hạn.
Tổng nợ ngắn hạn: Lấy chỉ tiêu [310]_Nợ ngắn hạn.
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
 Tiền và các khoản tương đương tiền: Chỉ tiêu [A. I]_Tiền mặt, vàng bạc, đá quý+ Chỉ tiêu [A.II]_Tiền gửi tại NHNN+ Chỉ tiêu [A.III]_Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác+ Chỉ tiêu [A.IV]_Chứng khoán kinh doanh).
Tổng nợ ngắn hạn: Lấy chỉ tiêu [TNPT]_Tổng nợ phải trả.			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng thấp			1			Bảng cân đối kế toán


			4			Tỷ lệ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ so với vốn chủ sở hữu			Phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu số lần quay vòng vốn quá thấp phản ánh hoạt động không hiệu quả, nếu số lần quay vòng vốn quá cao thể hiện sự bất hợp lý			* Công thức:
Tỷ lệ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ so với vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu 
* Nguồn dữ liệu:
•  Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:   
Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
•  Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:   
Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự + Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [B.VIII]_Vốn và các quỹ						- Tỷ lệ Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu <=1 hoặc Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu >=10 điểm rủi ro là 4
 - Các trường hợp khác điểm rủi ro là 1						Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			5			Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần			Thể hiện hiệu quả của doanh nghiệp. Đánh giá rủi ro về miễn, giảm thuế TNDN.			* Công thức tính: 
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần = Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần
* Nguồn dữ liệu:
• Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Lợi nhuận sau thuế: Lấy chỉ tiêu [60]_Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
Doanh thu thuần: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
Lợi nhuận sau thuế: Chỉ tiêu [XIII]_ Lợi nhuận sau thuế. 
Doanh thu thuần: Chỉ tiêu [01]_Thu nhập lãi và các khoản thu nhập. tương tự+Chỉ tiêu [03]_Thu nhập từ hoạt động dịch vụ.			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng thấp			1			Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			6			Bán hàng thấp hơn giá vốn			Nhằm phân loại các doanh nghiệp bán hàng thấp hơn giá vốn, có khả năng DN có dấu hiệu chuyển giá			* Công thức:
(Doanh số Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%]*0.1+Tổng số thuế Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ)/Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào
* Nguồn dữ liệu: Căn cứ vào tờ khai 01/GTGT
Doanh số Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: Lấy chỉ tiêu [29]_Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%
Tổng số thuế Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ: Lấy chỉ tiêu[35]_Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra
Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Lấy chỉ tiêu [24]_Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng thấp (xem lại nội dung này)			1			Tờ khai 01/GTGT


			7			Doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau lớn nhưng không đề nghị hoàn thuế			Có khả năng chứng từ dùng kê khai khấu trừ không hợp lệ, hợp lý nên DN ngại đề nghị hoàn thuế			* Công thức: 
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau/Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp
*Nguồn dữ liệu:
 - Tờ khai thuế 01/GTGT
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Lấy chỉ tiêu [43]_Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 - Phụ lục quyết toán thuế TNDN 03_1A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Lấy chỉ tiêu [19]_Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Tỷ lệ càng lớn rủi ro càng cao			1			Tờ khai 01/GTGT và Phụ lục PL03_1A


			8			Tỷ lệ chi phí lãi vay/lợi nhuận thuần			Để xác định DN có rủi ro tài chính cao, mất khả năng thanh toán			* Công thức:
Tỷ lệ chi phí lãi vay/lợi nhuận thuần  =Chi phí lãi vay/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
* Nguồn dữ liệu:
• Căn cứ vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Chi phí lãi vay: Lấy chỉ tiêu [23]_Chi phí lãi vay.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lấy chỉ tiêu [30]_Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
• Đối với Ngân hàng thương mại: Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại mẫu BCTC ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN:
Chi phí lãi vay =0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Chỉ tiêu [I]_Thu nhập lãi thuần+Chi tiêu [II]_Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Tỷ lệ càng cao rủi ro càng lớn.			1.5			Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			9			Các khoản người mua trả tiền trước lớn			Bán hàng nhưng chưa lập hoá đơn, chưa khai thuế GTGT (đối với hoạt động xây dựng và xây lắp…), chi phí trả trước lớn			Người mua trả tiền trước: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Lấy chỉ tiêu [313]_Người mua trả tiền trước_Số cuối kỳ.			Hệ thống phân ngưỡng và so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán


			10			Tỉ lệ Chi phí phải trả/tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ			Chi phí trả trước đã hạch toán vào chi phí được trừ, nhưng chi phí thực tế phát sinh lại nhỏ hơn.			* Công thức: 
Tỉ lệ Chi phí phải trả/tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ= Chi phí phải trả/ Tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Chi phí phải trả: Lấy chỉ tiêu [316]_Chi phí phải trả_Số cuối kỳ
• Căn cứ vào Phụ lục 03_1A Quyết toán thuế TNDN:
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ: Chỉ tiêu [09]_Chi phí sản xuất kinh doanh, hàng hóa + Chỉ tiêu [13]_Chi phí tài chính + Chỉ tiêu [17]_Chi phí khác			Hệ thống phân ngưỡng, So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán và Phụ lục Quyết toán thuế TNDN 03_1A


			11			Các khoản giảm trừ doanh thu lớn			Hàng bán trả lại doanh nghiệp giảm trừ doanh thu nhưng không giảm giá vốn; hoặc xác định trường hợp DN kê khai thiếu doanh thu tính thuế (VAT, TNDN) do giảm trừ không đúng quy định			Các khoản giảm trừ doanh thu: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Lấy chỉ tiêu [02]_Các khoản giảm trừ doanh thu_Số cuối kỳ.			So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán


			12			DN có sử dụng hóa đơn bán hàng nhiều			Tìm ra các DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc mua bán hóa đơn			* Công thức: 
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào]/Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ]
* Nguồn dữ liệu:
 - Tờ khai 01/GTGT:
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: Lấy chỉ tiêu [24]_Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào
 - Phụ lục quyết toán thuế TNDN 01_1A:
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ: Lấy chỉ tiêu[09]_Chi phí sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ			Hệ thống phân ngưỡng, so sánh giữa các năm hoặc so sánh trong năm			Tỷ lệ càng lớn rủi ro càng cao			1			Tờ khai 01/GTGT và Phụ lục PL03_1A


			13			Quy mô thuế TNDN phải nộp			Phụ thuộc quy mô doanh thu, tỷ lệ này càng này càng thấp mức độ rủi ro càng cao.			Thuế TNDN phải nộp: Căn cứ vào quyết toán thuế TNDN: Lấy chỉ tiêu [C16]_Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh			So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng thấp			1			Quyết toán thuế TNDN


			14			Dự phòng giảm giá HTK lớn			Xác dịnh việc trích lập dự phòng giảm giá HTK của DN có đúng quy đnihj chưa			* Công thức: 
Tỉ lệ dự phòng giảm giá hàng tồn kho/hàng tồn kho= dự phòng giảm giá HTK/ HTK
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Dự phòng giảm giá HTK: Lấy chỉ tiêu [149]_Dự phòng giảm giá HTK_Số cuối kỳ
Hàng tồn kho: Lấy chỉ tiêu [140]_Hàng tồn kho_Số cuối kỳ			Hệ Thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng cao			2			Bảng cân đối kế toán


			15			Tỉ lệ giữa hàng tồn kho và thuế còn được khấu trừ cuối kỳ			Xác định lượng HTK của DN có tương ứng với lượng thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau không			* Công thức: 
Tỉ lệ Hàng tồn kho/Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau= HTK/ Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Hàng tồn kho: Lấy chỉ tiêu [140]_Hàng tồn kho_Số cuối kỳ
• Căn cứ tờ khai thuế 01/GTGT:
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Lấy chỉ tiêu [43]_Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau			Hệ Thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán và Tờ khai 01/GTGT


			16			Lãi vay chưa vốn hóa			Ý nghĩa trả lãi vay của hoạt động dự án đầu tư tài sản  hạch toán vào chi phí SXKD.			* Công thức: 
Tỉ lệ chi phí lãi vay dùng cho hoạt động SXKD/chi phí SXKD hàng hóa dịch vụ= chi phí lãi vay dùng cho hoạt động SXKD/ chi phí SXKD hàng hóa dịch vụ
* Nguồn dữ liệu: 
• Phụ lục quyết toán thuế TNDN 03_1A:
Chi phí lãi vay dùng cho hoạt động SXKD: Lấy chỉ tiêu [14]_Chi phí lãi vay dùng cho hoạt động SXKD
Chi phí SXKD hàng hóa dịch vụ: Lấy chỉ tiêu[09]_Chi phí SXKD hàng hóa dịch vụ			Hệ Thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng cao			1			Tờ khai 01/GTGT


			17			Không phân bổ thuế GTGT đầu vào cho doanh thu không chịu thuế GTGT			Xác định DN không phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với doanh thu không chịu thuế GTGT			* Công thức:
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này-(Số thuế Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ/Doanh số Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ*Doanh số Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT)
* Nguồn dữ liệu: 
Tờ khai thuế 01/GTGT
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Lấy chỉ tiêu [25]_Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào: Lấy chỉ tiêu [24]_Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào
Doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ: Lấy chỉ tiêu [34]_Tổng doanh thu hàng hóa dịch vu bán ra trong kỳ
Doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT: Lấy chỉ tiêu [27]_Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT			Hệ Thống phân ngưỡng, so sánh trong năm			Giá trị càng cao rủi ro càng cao			1			Tờ khai 01/GTGT


			18			Doanh nghiệp có hoàn thuế GTGT			Xác định DN có đủ điều kiện hoàn thuế GTGT hoặc xác định các DN xuất bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn, dẫn đến số thuế xin hoàn không tương ứng với giá trị hàng tồn kho thực tế (loại trừ hoàn thuế do dự án hoặc do mua sắm TSCĐ...).			Thuế GTGT được hoàn kỳ này: Căn cứ vào tờ khai 01/GTGT: Lấy chỉ tiêu [41]_Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này			So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng cao			1			Tờ khai 01/GTGT


			19			Tỉ lệ phải trả người bán/DTT về bán hàng và CCDV			Xác định DN có dấu hiệu khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá hạn thanh toán hoặc hạch toán thiếu doanh thu tính thuế TNDN			* Công thức: 
Tỉ lệ phải trả người bán/DTT về bán hàng và CCDV= Phải trả người bán/DTT về bán hàng và cung cấp DV*100%>=10%
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Phải trả người bán: Lấy chỉ tiêu [312]_Phải trả người bán
• Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV			So sánh trong năm			Tỉ lệ phải trả người bán/DTT về bán hàng và CCDV>=10% điểm rủi là 4. 
Các trường hợp còn lại điểm rủi ro là 1			1			Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			20			Tỉ lệ người mua trả tiền trước/DTT về bán hàng và CCDV			Xác định DN có dấu hạch toán thiếu doanh thu tính thuế TNDN			* Công thức: 
Tỉ lệ người mua trả tiền trước /DTT về bán hàng và CCDV= Người mua trả tiền trước/DTT về bán hàng và cung cấp DV*100%>=10%
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
Người mua trả tiền trước: Lấy chỉ tiêu [313]_Người mua trả tiền trước
• Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mã chỉ tiêu giống nhau trong cả hai mẫu BCTC ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV			So sánh trong năm			Tỉ lệ người mua trả tiền trước/DTT về bán hàng và CCDV>=10% điểm rủi là 4. 
Các trường hợp còn lại điểm rủi ro là 1			1			Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			21			Tỉ lệ các khoản phải trả khác/DTT về bán hàng và CCDV			Có dấu hiệu hạch toán thiếu thu nhập khác hoặc doanh thu tính thuế TNDN			* Công thức: 
Tỉ lệ các khoản phải trả khác/DTT về bán hàng và CCDV= (Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác+phải trả dài hạn khác)/DTT về bán hàng và cung cấp DV*100%>=10%
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Lấy chỉ tiêu [319]_Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Phải trả dài hạn khác: Lấy chỉ tiêu [333]_Phải trả dài hạn khác
 - Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
• Căn cứ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Lấy chỉ tiêu [318]_Các khoản phải trả ngắn hạn khác
Phải trả dài hạn khác: Lấy chỉ tiêu [328]_Phải trả, phải nộp dài hạn khác
 - Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV			So sánh trong năm			Tỉ lệ các khoản phải trả/DTT về bán hàng và CCDV>=10% điểm rủi là 4. 
Các trường hợp còn lại điểm rủi ro là 1			1			Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			22			Tỉ lệ các khoản phải thu khác/DTT về bán hàng và CCDV			Xác định DN chưa đối chiếu khoản thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý ko có biên bản kiểm kê, ko xác định đc nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm hoặc một số khoản thu hồi công nợ bằng tiền mặt, một số khoản mục ko đúng bản chất			* Công thức: 
Tỉ lệ các khoản phải thu khác/DTT về bán hàng và CCDV= (Các khoản phải thu khác)/DTT về bán hàng và cung cấp DV*100%>=10%
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Các khoản phải thu khác: Lấy chỉ tiêu [315]_Các khoản phải thu khác
 - Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
• Căn cứ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Các khoản phải thu khác: Lấy chỉ tiêu [138]_Các khoản phải thu khác
 - Căn cứ vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
DTT về bán hàng và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV			So sánh trong năm			Tỉ lệ các khoản phải thu khác/DTT về bán hàng và CCDV>=10% điểm rủi là 4. 
Các trường hợp còn lại điểm rủi ro là 1			1			Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			23			Dấu hiệu chuyển giá			Xác định DN có dấu hiệu chuyển giá			* Công thức: 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Vốn chủ sở hữu
* Nguồn dữ liệu: 
• Căn cứ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Lấy chỉ tiêu [420]_Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu
và CCDV: Lấy chỉ tiêu [10]_Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
• Căn cứ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC:
 - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Lấy chỉ tiêu [417]_Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Vốn chủ sở hữu: Lấy chỉ tiêu [400]_Vốn chủ sở hữu			So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán


			24			Dấu hiệu chuyển nhượng vốn, liên doanh, liên kết			Xác định DN có chuyển nhượng vốn, liên doanh, liên kết			* Công thức:
Đầu tư vào Công ty con + Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh
* Nguồn dữ liệu:
Chỉ áp dụng đối với các DN theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán:
Đầu tư vào Công ty con: Lấy chỉ tiêu [251]_Đầu tư vào công ty con
Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh: Lấy chỉ tiêu [252]_Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			So sánh trong năm			Giá trị càng cao thì rủi ro càng cao			1			Bảng cân đối kế toán
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